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LỜI MỞ ĐẦU

Tầm nhìn - Tầm nhìn của Happy Learning Academy là trao quyền và hỗ trợ những người nói tiếng Anh không 
phải là người bản ngữ phát huy tối đa tiềm năng của họ. Chúng tôi thúc đẩy giao tiếp hiệu quả trên toàn cầu và 
nâng cao hiểu biết về văn hóa thông qua chương trình giáo dục chất lượng cao.

Sứ mệnh - Sứ mệnh của Happy Learning Academy là cung cấp các khóa học tiếng Anh chất lượng, dễ tiếp cận 
và phù hợp với từng cá nhân. Chúng tôi giúp người học phát triển kỹ năng giao tiếp, đạt được các mục tiêu học 
tập và nghề nghiệp, đồng thời hỗ trợ họ hòa nhập hiệu quả vào cộng đồng.

Mục tiêu - Happy Learning Academy cam kết mang đến một chương trình tiếng Anh xuất sắc, tạo điều kiện cho 
những người không phải là người bản ngữ xây dựng kỹ năng và sự tự tin cần thiết để thành công trong học tập, 
công việc và cuộc sống xã hội. Chúng tôi xây dựng một môi trường phong phú về văn hóa, nơi mỗi học viên có 
thể phát triển bản thân một cách tốt nhất.

Mục đích – Mục đích của Happy Learning Academy là nâng cao trình độ tiếng Anh của học viên đạt đúng với kỳ 
vọng của họ trong một khoá học thông qua việc triển khai các kế hoạch học tập cá nhân hóa, đánh giá tiến bộ 
thường xuyên, và rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ chuyên sâu.
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Chào mừng các bạn đến với Chương trình Trại Hè của HLA – mỗi nụ cười và thành tích học tập của các bạn là 
động lực giúp HLA không ngừng cải thiện và phát triển.

Với sứ mệnh tạo ra một môi trường học tập tiếng Anh chuyên nghiệp và sáng tạo, HLA tổ chức chương trình Trại 
Hè dành cho các bạn từ 6 đến 16 tuổi. Tham gia chương trình Trại Hè, các bạn không những được tham gia học 
tập, cải thiện trình độ tiếng Anh mà còn là cơ hội để phát triển, xây dựng bản thân, kết giao bạn bè quốc tế và trải 
nghiệm về văn hóa, con người và ẩm thực tại Philippines. 

Học tiếng Anh tại Philippines không những mang đến trải nghiệm độc đáo cho các học viên mà còn giúp các 
bạn hòa mình vào môi trường giao tiếp tiếng Anh chuyên nghiệp. Với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn 
cao, chương trình giảng dạy sáng tạo và một nền văn hóa sôi động, đây là một điểm đến lý tưởng cho những 
bạn yêu thích ngôn ngữ Anh. Ngoài giờ học trên lớp, các bạn còn có thể khám phá thêm về lịch sử phong phú, 
văn hóa đa dạng và vẻ đẹp tự nhiên của Philippines. HLA Camp tại Philippines hứa hẹn một chương trình hấp 
dẫn, sáng tạo và hiệu quả đến với các bạn.



THÔNG TIN
VỀ HLA

HLA tọa lạc tại thành phố Liloan, 
Cebu, Philippines – Nơi được 
mệnh danh là Nữ hoàng phương 
Nam với phong cảnh thiên nhiên 
hùng vĩ và an toàn nhất ở 
Philippines. Cebu được xem là cái 
nôi của du học tiếng Anh của đất 
nước này. Ngoài giờ học, học viên 
còn có cơ hội khám phá các danh 
lam thắng cảnh và địa điểm du 
lịch nổi tiếng của Cebu. HLA cách 
sân bay 9km, cách trung tâm 
Cebu 15km, cách bệnh viện địa 
phương 3km, bệnh viện quốc tế 
6km, cách trung tâm thương mại 
SM 7km.

1. VỊ TRÍ

HLA tuân theo chương trình 
giảng dạy của Cambridge và 
đánh giá trình độ của học viên 
thông qua khung đánh giá CEFR 
châu Âu, được sử dụng rộng rãi và 
công nhận bởi các tổ chức giáo 
dục lớn trên toàn thế giới. Học 
viên được kiểm tra đầu vào và xếp 
lớp dựa trên trình độ, khả năng 
tiếng Anh của bản thân. Điều này 
cho phép giáo viên biết được 
điểm mạnh và điểm yếu của từng 
học viên, để từ đó thiết kế các bài 
học phù hợp với trình độ nhằm 
giúp học viên tự tin hơn trong quá 
trình học tập, cũng như cải thiện 
kỹ năng tiếng Anh của mình. 

2. GIÁO DỤC

Với diện tích 12.000m2 tại thành 
phố Liloan, cách thành phố Cebu 
16 km, với không gian thoáng 
đãng, tựa sơn hướng thuỷ, HLA là 
địa điểm lý tưởng cho học viên 
học tập và vui chơi với nhiều tiện 
ích thiết yếu. HLA có tổng cộng 
88 lớp học 1:1 và 19 lớp học nhóm. 
Tất cả các lớp học đều được trang 
bị đầy đủ các trang thiết bị nhằm 
phục vụ công tác giảng dạy và 
học tập. Hơn nữa, HLA có đầy đủ 
cơ sở vật chất cho các hoạt động 
vui chơi, giải trí như hồ bơi, sân 
bóng đá, sân bóng rổ, sân golf 
mini, phòng tập thể dục ngoài 
trời, xe đạp, bóng bàn, cầu lông, 
bi-a,.. nhằm giúp học viên tăng 
cường thể lực, giảm trạng thái 
căng thẳng sau giờ học.

3. CƠ SỞ HẠ TẦNG
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Happy Learning Academy nêu ra 10 lý do vì sao nên tham 

gia chương trình Trại Hè - HLA CAMP. 

TẠI SAO CHỌN HLA
ĐỂ THAM GIA TRẠI HÈ?

HLA tự hào có lượng giáo viên tiếng Anh có 
chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong 
công tác giảng dạy theo chương trình 
Cambridge. Giáo viên được đào tạo định kỳ 
bởi các chuyên gia Anh quốc đến từ chương 
trình Cambridge. Từ đó, giáo viên  được cập 
nhật chương trình học theo xu hướng mới 
nhất và có giáo trình tương ứng, phù hợp cho 
các cấp độ học tập khác nhau và đảm bảo học 
viên được hướng dẫn học tập một cách hiệu 
quả nhất.

01 Bề dày kinh nghiệm 
HLA Camp kết hợp chương trình giảng dạy 
sáng tạo và hấp dẫn trong việc học ngoại ngữ 
với các hoạt động ngoại khóa thú vị. Học viên 
được tham gia các lớp học tương tác, trò chơi, 
hoặc trao đổi văn hóa, giúp việc học thêm thú 
vị và hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, học viên còn 
được tham gia các lớp học thể thao và âm 
nhạc nhằm giúp duy trì thể chất và tinh thần 
sau những giờ học căng thẳng. 

02 Chương trình học cân bằng

HLA duy trì các lớp học 1:1, nhằm đảm bảo tính 
tập trung và việc tham gia lớp học tối đa cho 
học viên. Với số lượng học viên vừa đủ cho 
mỗi lớp học, giáo viên có thể tập trung và hỗ 
trợ kịp thời các nhu cầu của học viên, cho 
phép học viên cải thiện và phát triển nhanh 
chóng. Ngoài ra, HLA còn cung cấp các lớp 
học nhóm, lớp học âm nhạc và lớp học thể 
thao nhằm tăng sự tương tác giữa các học 
viên và còn giúp học viên tự tin hơn trong 
giao tiếp thực tế. 

03 Lớp học
HLA cung cấp các loại thực phẩm tươi mới 
nhằm đáp ứng đầy đủ các chất dinh dưỡng 
cần thiết cho sức khỏe của học viên như: chất 
đạm, vitamin, chất xơ, khoáng chất,... Mỗi 
ngày, học viên được cung cấp ba bữa ăn 
chính với thực đơn bao gồm các món ăn Việt 
Nam, Trung Quốc, Mông Cổ, Hàn Quốc, Ả Rập, 
Philippines....Thực đơn được thay đổi thường 
xuyên, bao gồm cả trái cây và sữa. Ngoài ra, 
nhà trường còn cung cấp các bữa ăn phụ như 
pizza, mì spaghetti, bánh ngọt, trà sữa,... 
nhằm giúp học viên có đầy đủ năng lượng 
sau một ngày dài học tập và sinh hoạt. 

04 Chế độ dinh dưỡng

HLA Camp giúp học viên tìm hiểu thêm và có 
những trải nghiệm sâu sắc về nền văn hóa, con 
người Philippines thông qua các hoạt động 
ngoại khóa như du lịch, khám phá di tích lịch 
sử, trải nghiệm các lễ hội truyền thống,... HLA 
còn tạo cơ hội cho học viên giao lưu văn hóa 
với các học viên đến từ các quốc gia khác. 

05 Trải nghiệm văn hóa
HLA cung cấp cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ 
tiện nghi nhằm nâng cao trải nghiệm học tập, 
từ phòng học đa phương tiện đến các tiện ích 
giải trí như bể bơi, sân bóng rổ, phòng giải trí 
với bóng bàn, bi-a, phi tiêu, cờ vua, đạp xe,... 
Học viên không những được thực hành giao 
tiếp ngôn ngữ, phát triển các kỹ năng tiếng 
Anh mà còn giúp duy trì thể chất. 

06 Cơ sơ vật chất hiện đại
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HLA cung cấp chương trình giảng dạy nâng 
cao vượt xa sự hướng dẫn ngôn ngữ cơ bản 
bao gồm các chủ đề nâng cao, ứng dụng thực 
tiễn và các khóa học chuyên biệt phù hợp với 
mục tiêu của từng học viên. Điều này có thể 
bao gồm ngữ pháp chuyên sâu, thực hành hội 
thoại và chuẩn bị cho các kỳ thi chuẩn hóa. 
Chương trình giảng dạy phong phú giúp đảm 
bảo việc học của học viên được toàn diện và 
phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ.

09 Chương trình giảng dạy 
nâng cao

HLA luôn đặt sự an toàn của học viên làm 
ưu tiên hàng đầu. HLA Camp mang đến 
một môi trường học an toàn và thân 
thiện, nơi học viên có thể tự tin học tập và 
khám phá. Đội ngũ nhân viên HLA được 
đào tạo và luôn túc trực 24/24 nhằm hỗ 
trợ và giúp đỡ học viên khi cần thiết. HLA 
Camp có sự đa dạng quốc gia với học sinh 
đến từ Mông Cổ, Đài Loan, Nhật Bản, 
Trung Quốc, Oman, Ả Rập,...  Đây là môi 
trường lý tưởng để học viên nâng cao khả 
năng phản xạ trong giao tiếp tiếng Anh 
hàng ngày.

07 Môi trường quốc tế và
an toàn

Những đánh giá tích cực của HLA cung cấp cái 
nhìn sâu sắc về trải nghiệm của các học viên 
trước đây và hiện tại, nêu bật những điểm 
mạnh của trường trong các lĩnh vực như chất 
lượng giảng dạy, cơ sở vật chất và sự hài lòng 
tổng thể. Những kết quả thành công như tỷ lệ 
cải thiện trình độ ngôn ngữ, học viên đạt được 
các mục tiêu đặt ra (như vượt qua các kỳ thi 
TOEIC - IELTS chính quy ), càng phản ánh hiệu 
quả của các chương trình học và giá trị của 
nền tảng giáo dục mà HLA cung cấp.

10 Đánh giá tích cực và
kết quả thành công

So với các chương trình Du học hè Tiếng 
Anh tại các nước khác như Singapore, 
Canada, Anh, Mỹ,... HLA đưa ra mức học 
phí tốt hơn - chỉ bằng 1/3 mức học phí các 
nước, với chương trình học dài hơn, chất 
lượng hơn cùng các lớp học 1:1, lớp học 
nhóm và các hoạt động cuối tuần như du 
lịch, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực,... của 
Philippines. Với mức học phí cho chương 
trình Trại Hè cao nhất trong khu vực 
Philippines, HLA cam kết mang lại cho 
học viên một môi trường học an toàn và 
chuyên nghiệp, một khóa học chất lượng 
cao mà phụ huynh có thể hoàn toàn an 
tâm và tin tưởng.

08 Chi phí hợp lý
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CHƯƠNG TRÌNH
TỔNG QUAN
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Tham gia chương trình HLA Camp, học viên sẽ có 09 lớp học mỗi ngày, bao gồm 04 lớp - 1:1,  03 lớp nhóm, 01 lớp Thể 
thao, 01 lớp tiếng Anh đa phương tiện và 01 giờ cho lớp luyện Thuyết trình & 01 giờ cho lớp Viết luận dưới sự giám 
sát của giáo viên. Với các lớp học này, học viên sẽ nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh bằng cách phát triển phản 
xạ và tư duy bằng tiếng Anh với 08 giờ học mỗi ngày trong môi trường tiếng Anh. Điều này không những giúp học 
viên tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh mà còn tạo sự hứng thú trong
suốt quá trình học tại trường. Bên cạnh việc học, HLA còn quan tâm
đến các hoạt động thể chất đối với sự phát triển toàn diện
của học viên.

HLA cung cấp các hoạt động thể chất đa dạng 
cho học viên thông qua các lớp Thể thao như 
zumba, bơi lội, cầu lông, bóng rổ, bóng bàn
và bóng chuyền. Các lớp Thể thao cũng  được 
luân phiên thay đổi tùy theo tình hình thời 
tiết. Ngoài ra, học viên còn có thể tham gia 
các hoạt động thể thao khác sau giờ học. Mỗi 
tối các ngày trong tuần, học viên sẽ được 
tham gia các lớp luyện Thuyết trình và lớp 
Viết luận. Ngày cuối tuần, học viên được 
tham gia các hoạt động ngoại khóa như du 
lịch, thể thao hoặc các hoạt động nhóm.



Chương trình giảng dạy tổng quan nâng cao của Happy Learning Academy dành cho học viên trại hè được thiết 
kế để đánh giá toàn diện khả năng sử dụng tiếng Anh trong nhiều bối cảnh khác nhau. Chương trình bao gồm 
bốn thành phần chính: kỹ năng Nghe Hiểu, kỹ năng Nói, kỹ năng Đọc Hiểu và kỹ năng Viết.

Trong phần Nghe Hiểu, học viên sẽ nghe các tài liệu âm thanh đa dạng, như các cuộc trò chuyện và bản tin, trả 
lời các câu hỏi để kiểm tra khả năng hiểu ý chính và chi tiết cụ thể. Trong phần kỹ năng Nói bao gồm các cuộc 
phỏng vấn trực tiếp hoặc các bài tập ghi âm, nơi học viên trả lời các câu hỏi có cấu trúc, tham gia vào các bài tập 
đóng vai, và mô tả hình ảnh để thể hiện kỹ năng giao tiếp bằng lời của mình. 

Phần Đọc Hiểu đánh giá khả năng của học viên trong việc diễn giải các văn bản thông qua các câu hỏi trắc 
nghiệm và câu hỏi ngắn, tập trung vào ý chính, chi tiết và suy luận. Trong phần kỹ năng Viết, học viên thực hiện 
các bài tập như viết tự sự, miêu tả và giải thích để thể hiện khả năng tạo ra văn bản rõ ràng và mạch lạc.

Điểm số được đánh giá dựa trên các bảng tiêu chí chi tiết, đánh giá sự chính xác, độ trôi chảy và mức độ phù hợp 
của ngôn ngữ, cùng với những nhận xét mang tính xây dựng để hướng dẫn sự cải thiện. Các tài liệu chuẩn bị 
bao gồm các bài kiểm tra mẫu và tài liệu thực hành, đồng thời có các hỗ trợ đặc biệt để đảm bảo sự tiếp cận cho 
tất cả học viên. Bài kiểm tra này nhằm đảm bảo rằng các học viên các có đủ các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để 
để học tập và giao tiếp cuộc sống hàng ngày.

CHƯƠNG TRÌNH
TỔNG QUAN NÂNG CAO
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HLA chào đón bạn đến với cẩm nang chinh phục các kỳ thi. Phương pháp toàn diện của chúng tôi đảm 
bảo rằng các học viên sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi giai đoạn trong hành trình học tập của mình. 
Dưới đây là cách chúng tôi hỗ trợ học viên qua từng loại bài kiểm tra:
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Bài kiểm tra từ vựng

Bài kiểm tra từ vựng bao gồm việc đánh giá sự hiểu 
biết của học viên về nghĩa của từ và cách sử dụng từ 
trong ngữ cảnh. Mục tiêu là xác định điểm mạnh và 
điểm yếu trong khả năng ngôn ngữ, từ đó định hướng  
mục tiêu học tập. Ngoài ra, bài kiểm tra này có thể thúc 
đẩy quá trình tiếp thu ngôn ngữ bằng cách khuyến 
khích học viên mở rộng vốn từ vựng của mình.

Bài kiểm tra đầu vào

Bước đầu tiên để thành công bắt đầu hành trình 
học tập của học viên với sự tự tin. Chương trình 
chuẩn bị kỳ thi đầu vào của HLA tập trung vào các 
kỹ năng nền tảng và chiến lược giúp học viên vượt 
trội. Hiểu rõ cấu trúc bài thi, thực hành các khái 
niệm chính, và xây dựng sự tự tin cần thiết để tạo 
ấn tượng tốt ngay từ đầu.

Bài kiểm tra tiến độ

Đo lường sự tiến bộ và đánh giá sự phát triển của 
học viên với các bài kiểm tra tiến độ của HLA. 
Những đánh giá này cung cấp cái nhìn sâu sắc về 
sự phát triển học tập và mức độ sẵn sàng của học 
viên. Xem lại các báo cáo chi tiết về kết quả để hiểu 
rõ điểm mạnh và những kỹ năng cần tập trung 
thêm, đảm bảo rằng học viên đang đi đúng hướng 
để đạt được mục tiêu của mình.

Giữ vững lộ trình tiến bộ đều đặn là chìa khóa dẫn 
đến thành công lâu dài. Các bài kiểm tra hàng tuần 
được thiết kế để củng cố kiến thức, theo dõi mức độ 
hiểu bài và xác định những kỹ năng cần cải thiện. 
Bài kiểm tra phản hồi thường xuyên và hỗ trợ đúng 
mục tiêu giúp học viên nắm vững việc học và giải 
quyết các khó khăn kịp thời.

Bài kiểm tra theo tuần

CÁC PHƯƠNG PHÁP
ĐÁNH GIÁ

Bài kiểm tra cuối khoá

Về đích vững vàng khi học viên sắp hoàn thành khóa 
học, các bài kiểm tra cuối khoá của HLA được thiết 
kế để củng cố kiến thức và kỹ năng của học viên.
Bài kiểm tra này giúp học viên đảm bảo rằng bạn đã 
sẵn sàng cho các đánh giá bản thân cuối khóa và các 
bước chuyển tiếp theo sau khi hoàn thành khoá học .

Bài thi thử

Mô phỏng thành công trải nghiệm môi trường thi 
thực tế với các bài kiểm tra thử của chúng tôi. Những 
bài kiểm tra thực hành này mô phỏng cấu trúc và thời 
gian của các bài thi thực tế, mang đến cho học viên 
cơ hội quý giá để rèn luyện chiến lược làm bài và giảm 
bớt lo lắng. Học viên sẽ có được cái nhìn rõ ràng về 
những gì bài thi thực tế sẽ diễn ra và điều chỉnh việc 
chuẩn bị của mình một cách phù hợp nhất.
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BẢNG PHÂN CẤP
TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

HLA khuyến khích học viên không chỉ tập trung vào việc học mà còn sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả thông 
qua sự tương tác với các học viên đến từ các quốc gia khác nhau. Trao đổi văn hóa là một yếu tố cộng mà HLA tự 
hào có được với tư cách là một trường ngôn ngữ quốc tế tại Cebu, Philippines.

CEFR
Level Descriptions

IELTS
band 
Score

TOEIC
Score

Typical General English 
Coursebook

Descriptions (UK)

Camb YLE
Coursebook
Descriptions

 

945
-990

785
-935

550
-775

225
–540

120
-215

TOEFL
iBT

Score

118-120

110-117

87-109

57-86

32-56

19-31

Advanced

Proficiency

Upper
Intermediate

Intermediate

Pre 
Intermediate

Elementary

Beginner

8.5–9

7-8

5.5–6.5

4-5

3–3.5

2–2.5

1.5–2

1

Advanced

Proficiency

Upper Intermediate
(second half of book)

Upper Intermediate
(first half of book)

Intermediate
(second half of book)

Intermediate
(first half of book)
Pre-Intermediate
(some publishers)

Pre-Intermediate
(all units)

Elementary
(all units)

Beginner (end units)
Elementary (yearly units) 

Beginner
(middle to end units)

Beginner
(first few units)

Preliminary
for Schools
(previously

PET)

Flyers 6
Key for Schools
(previously KET)

Flyers 5
Key for
Schools

Movers 4

Starters 2
to Movers 3

Starters 1

C2

C1

B2+

B2

B1+

B1

A2+

A1+

A1

PA

A2
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CẤU TRÚC
LỚP HỌC
4 Lớp học 1:1

Đối với lớp học 1:1, giáo viên sẽ tập trung vào từng kỹ 
năng cho học viên với các lớp Ngữ pháp, Đọc Nói, 
Viết hoặc lớp kỹ năng Tổng Quát - lớp học bao gồm 
03 hoặc tất cả các kỹ năng trong cùng một lớp học. 
Lớp học này giúp giáo viên theo dõi và đánh giá 
chặt chẽ được sự cải thiện của từng học viên trong 
từng kỹ năng. 

3 Lớp học nhóm

Đối với các lớp học nhóm, học viên vẫn được học 
các kỹ năng riêng như Nghe, Ngữ pháp, Từ vựng 
hoặc Phát âm. Bên cạnh đó, học viên còn có thể 
tham gia các lớp học kết hợp 03 kỹ năng hoặc tất 
cả các kỹ năng nhằm giúp học viên thực hành và 
sử dụng một cách thực tế, thúc đẩy sự tương tác 
giữa các học viên trong quá trình học tại trường.  

1 Lớp Thuyết trình & 1 lớp Viết Luận

Học viên sẽ có 01 giờ cho lớp luyện Thuyết trình và 
01 giờ cho lớp Viết Luận theo chủ đề. Với lớp luyện 
Thuyết trình, học viên có thể cải thiện khả năng 
phát âm, sự tự tin và kỹ năng diễn thuyết trước đám 
đông. Ngoài ra, lớp Viết Luận còn giúp học viên 
nâng cao vốn từ vựng, cách xây dựng câu và cách 
viết một bài luận cho phù hợp.

Lớp Thể thao không những giúp học viên thư giãn 
sau những giờ học căng thẳng mà còn giúp phát 
triển về thể chất. Đặc biệt, lớp còn mang lại nhiều lợi 
ích khác về tinh thần và kỹ năng cho học viên trong 
thời gian tham gia học tập tại trường. Lớp Âm nhạc 
thú vị giúp học viên có thêm vốn từ vựng và hiểu 
được ý nghĩa của các bài hát khác nhau. Lớp học 
tiếng Anh đa phương tiện tập trung vào việc nâng 
cao kỹ năng ngôn ngữ thông qua các tài nguyên kỹ 
thuật số đa dạng. Bằng cách tích hợp các hoạt động 
Nghe, Nói, Đọc và Viết, học viên được tiếp cận với 
ngôn ngữ theo những cách có ý nghĩa. Lớp học này 
nhằm tạo ra một môi trường tương tác và hỗ trợ, 
thúc đẩy quá trình tiếp thu ngôn ngữ hiệu quả.

1 Lớp thể thao và
1 Lớp tiếng Anh đa phương tiện



Mỗi học viên sẽ có lịch học khác nhau, nhưng Happy Learning Academy đảm bảo học viên sẽ có đầy 
đủ các lớp học như sau: 
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THỜI KHOÁ BIỂU
Thời khoá biểu hàng ngày

■ Học viên hoàn thành lớp luyện Thuyết trình và lớp Viết luận có thể tự do tham gia các hoạt động trong khuôn 
viên trường.

Lớp học 1 kèm 1 Lớp học nhóm

LOẠI LỚP HỌC KỸ NĂNGTHỜI GIANTIẾT HỌC

7:45 - 8:05

8:10 - 9:00

9:05 - 9:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

 

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

15:45 - 16:35

16:40 - 17:30

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp tự chọn

Lớp nhóm

Đọc

Ngữ pháp

Nói  

Kỹ năng tổng quát

Nghe

Lớp thể thao

Viết 

Âm nhạc | Đa phương tiện

 Đàm thoại 

Kiểm tra từ vựng

Ăn trưa11:50 - 13:00

Lớp Tối
19:00 - 20:00

17:55 - 19:00 Ăn tối và giải lao

Lớp luyện Thuyết Trình và lớp Viết Luận được tổ chức
từ Chủ nhật đến thứ Năm hàng tuần.20:00 - 21:00

Roll call
22:00 ( Chủ Nhật đến Thứ 5 )

23:00 ( Thứ 6 và Thứ 7 )
Vệ sinh cá nhân

Đi ngủ
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Bài kiểm tra này thường đề cập đến chương trình luyện thi chuyên sâu được thiết kế giúp các cá nhân 
đạt được số điểm mong muốn trong kỳ thi IELTS (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế). Chương trình 
được xây dựng bao gồm các buổi học và các bài thi thử với mục tiêu nâng cao sự tự tin và khả năng 
làm bài của người học trong kỳ thi IELTS, giúp họ đạt được số điểm cần thiết cho mục đích học tập 
hoặc di cư.

Cấu trúc lớp học IELTS

TRẠI HÈ IELTS

5 Lớp học 1:1

Mục tiêu của lớp học IELTS 1-1 là cung cấp sự hướng 
dẫn cá nhân hóa, tập trung vào nhu cầu và mục tiêu 
của từng học viên. Chúng tôi đặt mục tiêu nâng cao 
khả năng sử dụng tiếng Anh của học viên trên cả bốn 
phần của kỳ thi IELTS - Nghe, Đọc, Viết và Nói - thông 
qua các bài học tùy chỉnh và luyện tập có mục tiêu. Lớp 
học của HLA được thiết kế giúp học viên quen thuộc 
với định dạng bài thi và phát triển các chiến lược hiệu 
quả cho từng phần. Với phản hồi và hỗ trợ cá nhân hóa, 
HLA sẽ theo sát các điểm mạnh cụ thể và những lĩnh 
vực cần cải thiện để xây dựng sự tự tin và tối đa hóa 
khả năng làm bài. Mục tiêu cuối cùng là giúp mỗi học 
viên đạt được số điểm IELTS mong muốn và thành 
công trong các ước mơ học tập hoặc di cư của họ.

2 Lớp học nhóm

Mục tiêu của lớp học nhóm IELTS là trang bị cho 
học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để 
vượt trội trong kỳ thi IELTS. Chúng tôi tập trung 
vào việc phát triển toàn diện trong các kỹ năng 
Nghe, Nói, Đọc và Viết thông qua các bài học và 
thực hành có mục tiêu. Lớp học nhằm giúp học 
viên quen thuộc với định dạng bài thi và các chiến 
lược hiệu quả để giải quyết các loại câu hỏi khác 
nhau. Bằng cách cung cấp phản hồi thường xuyên 
và các cơ hội học tập tương tác, giáo viên sẽ giúp 
học viên xây dựng sự tự tin và giải quyết các thử 
thách cá nhân.

1 Lớp Thuyết trình & 1 lớp Viết Luận

Học viên sẽ có 01 giờ cho lớp luyện Thuyết trình và 01 
giờ cho lớp Viết Luận theo chủ đề. Với lớp luyện 
Thuyết trình, học viên có thể cải thiện khả năng phát 
âm, sự tự tin và kỹ năng diễn thuyết trước đám đông. 
Ngoài ra, lớp Viết Luận còn giúp học viên nâng cao 
vốn từ vựng, cách xây dựng câu và cách viết một bài 
luận cho phù hợp.

Lớp Thể thao không những giúp học viên thư giãn 
sau những giờ học căng thẳng mà còn giúp phát 
triển về thể chất. Đặc biệt, lớp còn mang lại nhiều lợi 
ích khác về tinh thần và kỹ năng cho học viên trong 
thời gian tham gia học tập tại trường. Lớp Âm nhạc 
thú vị giúp học viên có thêm vốn từ vựng và hiểu 
được ý nghĩa của các bài hát khác nhau. Lớp học 
tiếng Anh đa phương tiện tập trung vào việc nâng 
cao kỹ năng ngôn ngữ thông qua các tài nguyên kỹ 
thuật số đa dạng. Bằng cách tích hợp các hoạt động 
Nghe, Nói, Đọc và Viết, học viên được tiếp cận với 
ngôn ngữ theo những cách có ý nghĩa. Lớp học này 
nhằm tạo ra một môi trường tương tác và hỗ trợ, 
thúc đẩy quá trình tiếp thu ngôn ngữ hiệu quả.

01 Sport &
01 Music/Multimedia English Class 
1 Lớp thể thao
1 Lớp tiếng Anh đa phương tiện
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Kết quả Ielts

THỜI KHOÁ BIỂU IELTS

Khóa học IELTS giúp học viên rèn luyện các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết, làm quen với định dạng của bài thi 
IELTS thực tế, và dễ dàng cải thiện cũng như nâng cao điểm số của mình.
Học viên học tại HLA có thể đạt được các mục tiêu từ 4.0 đến 6.0 trong 8 tuần, và từ 1.0 đến 5.0 trong 20 tuần. 
Thành công này là kết quả của sự kết hợp giữa các phương pháp giảng dạy hiệu quả của các giảng viên giàu 
kinh nghiệm tại HLA và sự nỗ lực không ngừng của các học viên.

7:45 - 8:05

8:10 - 9:00

9:05 - 9:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

 

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

15:45 - 16:35

16:40 - 17:30 Từ vựng IELTS  

Kiểm tra từ vựng

Ăn trưa11:50 - 13:00

19:00 - 20:00

17:55 - 19:00 Ăn tối và giải lao

Lớp luyện Thuyết Trình và lớp Viết Luận được tổ chức
từ Chủ nhật đến thứ Năm hàng tuần.20:00 - 21:00

Roll call
22:00 ( Chủ Nhật đến Thứ 5 )

23:00 ( Thứ 6 và Thứ 7 )
Vệ sinh cá nhân

Đi ngủ

LOẠI LỚP HỌC KỸ NĂNGTHỜI GIANTIẾT HỌC

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp nhóm

Lớp 1:1

Lớp tự chọn

Lớp nhóm

Đọc IELTS 

Ngữ pháp IELTS 

Nói IELTS  

Kỹ năng tổng quát

Nghe IELTS 

Lớp thể thao

Viết IELTS 

Âm nhạc | Đa phương tiện

Lớp Tối
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Lịch học theo tuần và theo tháng bên dưới là lịch học mẫu dành cho phụ huynh và học viên tham khảo. 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN

Lưu ý: 

■ Nhà trường sẽ thông báo trước cho học viên và quản lý về các hoạt động ngoại khóa ngày thứ Bảy.
■ Tùy theo tình hình thời tiết và sức khỏe của học viên mà nhà trường sẽ sắp xếp các hoạt động phù hợp.
■ Học viên sẽ được nhà trường trả lại điện thoại và sử dụng từ 9:00 đến 17:30 ngày Chủ nhật.

Lớp luyện Thuyết Trình và lớp Viết Luận 
được tổ chức từ Chủ nhật đến thứ Năm 
hàng tuần.

THỜI GIANLỚP TIẾT HỌC HOẠT ĐỘNG

THỨ 2 - THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

Tiết 1

...

...

...

...

...

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Lớp học
tối

Lớp học
tối

07:00 - 07:30

07:30 - 07:45

07:45 - 08:05

08:10 - 09:00

09:05 - 09:55

10:05 - 10:55

11:00 - 11:50

11:50 - 13:00

13:00 - 13:50

13:55 - 14:45

14:50 - 15:40

15:45 - 16:35

16:40 - 17:30

17:55 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

Thức dậy | Tập thể dục

Ăn sáng

Kiểm tra từ vựng

Lớp Nói

Lớp Ngữ pháp (Odd)

Lớp Thể thao

Lớp Nghe

Ăn trưa

Lớp Đọc

Lớp Phát âm

Empower D

Lớp Viết

Lớp tiếng Anh đa phương tiện

Ăn tối và giải lao

Lớp luyện thuyết trình

Lớp viết luận

• Thi đấu thể thao
( Bóng rổ, bơi lội,
bóng bàn,
golf, zumba, v.v....)

• Trò chơi
truyền thống
• Trò chơi đố vui
• Cuộc thi Rung
chuông vàng
• Kiểm tra sức khoẻ
( Tay, chân, răng, miệng
tai,...)

• Đi mua sắm

Du lịch tại
những địa điểm
nổi tiếng:

• Jpark Island
• Solea Resort
• Danasan
• Island Hopping
• City Tour
• Cebu Safari
• Ocean Park
• Plantation Bay
• Water sports
• Anjo World
• Water World

 

 

 

 

 

22:00 ( Chủ nhật đến thứ 5 )
23:00 ( Thứ 6 và thứ 7 )

Vệ sinh cá nhân
Đi ngủ
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THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG

Lưu ý: 

■ Lịch học và các hoạt động ngoại khóa có thể thay đổi tùy theo tình hình thời tiết và sức khỏe của học viên.
■ Trường sẽ tổ chức hoạt động mua sắm cho học viên vào tuần cuối cùng.
■ Học viên được kiểm tra sức khỏe (tay, chân, răng, miệng, tai,...) vào mỗi cuối tuần. 

TUẦN THỨ 3

Ngày 21Ngày 15 Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Kiểm tra sức khoẻ Lớp học nhóm Lớp học nhóm Island HopingLớp thể thaoLớp học 1:1 Lớp đa phương tiện

TUẦN THỨ 2

Ngày 14Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13

Thi đấu thể thao Lớp học nhóm Lớp học nhóm Cebu SafariHoạt động thể thaoLớp học 1:1 Lớp Zumba

TUẦN THỨ 4

Ngày 28Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27

Lễ tốt nghiệpHoạt động mua sắm Lớp thuyết trình Lớp học nhóm Bay về nướcKiểm tra cuối khoá Lớp học nhóm

TUẦN THỨ 1

Ngày 7Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6

Đến trường Kiểm tra đầu vào/
Giới thiệu về trường Lớp học nhóm Thể thao dưới nướcTiệc chào mừng Lớp học 1 kèm 1 Lớp học bơi
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HOẠT ĐỘNG
CUỐI TUẦN

15

Lưu ý:
1. Các hoạt động sẽ được lên kế hoạch phù hợp 
với thời tiết và sức khỏe của học viên.
2. Nhà trường sẽ thông báo trước cho học viên 
và quản lý về các hoạt động ngoại khóa ngày 
thứ Bảy.

Các hoạt động ngoại khóa không những giúp 
học viên khám phá năng lực của bản thân, 
tăng sự tự tin mà còn giúp nuôi dưỡng trí 
tưởng tượng, kích thích các giác quan, tăng  sự 
thích thú và năng suất cũng như thúc đẩy các 
mối quan hệ giữa các học viên. Thay vì bị ràng 
buộc vào khuôn khổ lớp học đã định trước, học 
viên có thể sử dụng trí tò mò của mình để 
khám phá môi trường xung quanh.

Tham gia HLA Camp, học viên sẽ được hòa 
mình vào các hoạt động ngoại khóa như du 
lịch, tình nguyện, mua sắm hay các trò chơi 
truyền thống của Philippines, nhằm giúp học 
viên có thêm trải nghiệm về văn hóa, du lịch và 
con người nơi đây. Học viên có lịch trình hoạt 
động ngoại khóa thú vị có thể khám phá các 
địa điểm du lịch nổi tiếng vào cuối tuần như 
Danasan, Island Hoping, đảo Oslob lặn ngắm 
cá mập voi, Khu nghỉ dưỡng resort J-Park, Khu 
nghỉ dưỡng Solea và Cebu Safari, v.v
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CHĂM SÓC &
HỖ TRỢ HỌC VIÊN

Mỗi học viên tham gia HLA Camp sẽ ở cùng phòng với 03 học viên khác để thuận 

tiện cho việc quản lý. Trong suốt khóa học, mỗi quốc gia sẽ có một quản lý và các 

nhân viên hỗ trợ khác nhằm chăm sóc, hỗ trợ và giám sát việc học tập, sinh hoạt của 

học viên. HLA luôn có đội ngũ nhân viên sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ học viên 24/24.

Quản Lý

Học viên tham gia HLA Camp sẽ được kiểm tra vệ sinh cá nhân (tay, chân, răng, 

miệng, tai,...) vào Chủ nhật hàng tuần. HLA có nhân viên y tế túc trực 24 /24 nhằm 

bảo vệ và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho học viên trong suốt 

khóa học như sốt, tiêu chảy, dị ứng, đau đầu, đau bụng, v.v

Hỗ trợ Y tế

Nhằm cập nhật và báo cáo tình hình học tập cũng như sinh hoạt của học viên 

trong suốt quá trình học tập tại HLA, đại diện Trường và dẫn đoàn sẽ liên tục cập 

nhật hình ảnh của học viên trên trang fanpage chính của trường. Phụ huynh học 

viên có thể theo dõi hình ảnh cập nhật tại trang fanpage: facebook.com/hla.asia

Cập Nhật và Báo Cáo

HLA cung cấp dịch vụ vệ sinh phòng ở và giặt giũ miễn phí 

03 lần/ tuần, cũng như thay chăn, ga, gối mỗi cách mỗi 2 tuần cho học viên. Tùy 

vào khu vực tầng ở mà học viên sẽ có lịch vệ sinh phòng ở và giặt giũ khác nhau. 

Đối với dịch vụ giặt giũ, nhân viên HLA sẽ đến tận phòng để thu gom quần áo 

cần giặt và trả lại cho học viên vào ngày hôm sau. Học viên có trách nhiệm giữ 

gìn và bảo quản tiền bạc, tư trang, quần áo có giá trị. 

Dịch vụ vệ sinh phòng ở và giặt giũ

HLA luôn mong muốn mang đến cho học viên một môi trường học tập và sinh hoạt lý tưởng, chất lượng 

trong suốt quá trình học tại trường. 

16
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Happy Learning Academy luôn tổ chức Tiệc Chào Mừng đặc biệt cho sự đón tiếp các học viên mới. Trường luôn 

mong muốn mang đến một môi trường sôi động và thú vị để học viên có thể kết nối và bắt đầu hành trình học 

tập với sự hào hứng. 

Sự kiện chào đón này được thiết kế giúp các học viên mới làm quen với môi trường học tập, kết bạn. Bữa tiệc sẽ 

có nhiều hoạt động vui nhộn, bao gồm các trò chơi làm quen, trò chơi giải trí và cơ hội giao lưu văn hóa, nhằm 

tạo nên cảm giác gắn kết và thân thuộc.

TIỆC CHÀO MỪNG

TRÒ CHƠI TIẾNG ANH
Một ngày đầy hứng khởi với học tập và vui chơi bằng hoạt động chơi trò chơi bằng tiếng Anh. Các hoạt động bao 
gồm Trò Chơi Đố Vui, nơi học sinh sẽ sử dụng kỹ năng nghe của mình để trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề khác 
nhau. Trong Cuộc Thi Đánh Vần, học sinh sẽ thể hiện khả năng nói hoặc viết của mình bằng cách đánh vần các 
từ tiếng Anh một cách rõ ràng và chính xác. Bài Kiểm Tra Ngữ Pháp sẽ kiểm tra kỹ năng đọc của học viên khi 
phân tích câu và xác định cách sử dụng ngữ pháp đúng. Để kết thúc, học viên sẽ được yêu cầu viết các đoạn văn 
ngắn hoặc phản hồi dựa trên các gợi ý từ bài kiểm tra.

Xuyên suốt các hoạt động, trọng tâm sẽ là tham gia tích cực, học hỏi từ từng hoạt động và tận hưởng quá trình 
học tập. Sau các sự kiện, học viên có thể xem xét lại kết quả của mình để đánh giá sự tiến bộ và lập kế hoạch 
cho những cải thiện tiếp theo trong tương lai. Các trò chơi của Happy Learning Academy đã được cân nhắc điều 
chỉnh từng kỹ năng để đảm bảo rằng các hoạt động này vừa mang tính giáo dục, vừa thú vị, đáp ứng nhu cầu 
của học viên và nâng cao trải nghiệm học tập của họ.
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Trò Chơi Đố Vui - tạo ra một trải nghiệm hấp dẫn 
và mang tính giáo dục, nơi học viên tham gia có 
thể thể hiện kiến thức của mình, nâng cao sự hiểu 
biết về nhiều chủ đề khác nhau và tận hưởng sự 
cạnh tranh ngôn luận thân thiện. Người chơi sẽ cố 
gắng đạt được điểm số cao nhất bằng cách trả lời 
đúng và nhanh chóng các câu hỏi.

Rung Chuông Vàng - mang đến trải nghiệm đố vui đầy 
thú vị và thử thách, nơi các học viên cạnh tranh để thể 
hiện kiến thức và khả năng tư duy nhanh nhạy. Học 
viên tham gia sẽ nỗ lực để giành được chiếc Chuông 
Vàng danh giá bằng cách xuất sắc trong các phần thi 
khác nhau của trò chơi.

Trò chơi đánh vần - Spelling Bee - cung cấp nền 
tảng hấp dẫn và mang tính giáo dục, nơi học viên 
tham gia có thể thể hiện kỹ năng đánh vần, mở 
rộng vốn từ vựng và tận hưởng việc học tập trong 
môi trường cạnh tranh. Học viên sẽ cố gắng đánh 
vần chính xác nhiều từ khác nhau để đạt được 
thành tích cao nhất.

Cuộc thi đố vui - Quiz Bee - mang đến nhiều trải 
nghiệm thú vị và kích thích trí tuệ, nơi học viên tham 
gia có thể kiểm tra và mở rộng kiến thức chung về 
nhiều chủ đề khác nhau. Học viên sẽ cố gắng trả lời 
đúng một loạt các câu hỏi để đạt được điểm số cao 
nhất có thể.

Trò Chơi Đố Vui

Rung chuông vàng

Trò chơi đánh vần

Cuộc thi đố vui



19

GIẤY LƯU BÚT

BẢNG ĐIỂM BÁO CÁO

Thông điệp kết nối cá nhân: Khuyến khích học viên suy ngẫm sâu sắc về những suy nghĩ và cảm xúc, làm cho 

thông điệp gửi gắm trở nên cá nhân và ý nghĩa hơn. 

Khơi gợi sáng tạo: Giấy lưu bút như một phương tiện độc đáo để diễn đạt ý tưởng và cảm xúc một cách sáng tạo 

và giàu trí tưởng tượng nhất. 

Lưu giữ kỉ niệm: Thông điệp không chỉ truyền đạt trên giấy bằng những cảm xúc hiện tại mà còn trở thành một 

kỷ vật lâu dài cho người được nhận.

Khuyến khích suy ngẫm: Khuyến khích cả người viết và người nhận tạm dừng và trân trọng ý nghĩa của những 

lời chia sẻ, tạo ra một kết nối cảm xúc sâu sắc hơn.

Nâng cao giao tiếp: Làm cho quá trình viết và nhận thông điệp trở nên có suy nghĩ và có ý thức hơn, nâng cao trải 

nghiệm giao tiếp hàng ngày chỉ thông qua lời nói.

Bảng điểm đóng vai trò là công cụ quan trọng trong việc thể hiện và đánh giá về hiệu suất học tập của học viên ở 

nhiều môn học khác nhau. Bảng điểm cung cấp và phản hồi chi tiết về điểm số, quá trình học tập, giúp học viên 

hiểu rõ những điểm mạnh và các điểm chưa mạnh cần cải thiện. Ngoài ra, bảng điểm còn hỗ trợ giáo viên và 

những người lập kế hoạch giáo dục trong việc xác định nhu cầu học tập cá nhân và điều chỉnh các chiến lược 

giảng dạy. Bảng điểm báo cáo hoạt động như một hồ sơ chính thức về thành tích học tập của học viên, điều này 

có thể quan trọng cho các cơ hội giáo dục và nghề nghiệp trong tương lai.

Bảng báo cáo khoá học tiếng Anh tổng quát

Bảng điểm rất quan trọng đối với phụ huynh và người giám hộ, giúp phụ huynh có 
cái nhìn tổng thể cũng như sâu sắc hơn về hành trình học tập của con mình cũng 
như hỗ trợ con em mình về mặt tinh thần tốt hơn . 
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MODULE  
 

  

 
 
 
 

 
Marife W. Cuevas 

Academic Head 
 
 

 
 

 
 

 
 
Rosemarie Donaire 
  Academic Head 

 
 

Test Date Listening Reading Writing Speaking Overall Band Score  CEFR  
Entrance 3-June-2024 5.5 5.5 3.5 4 4.5 B1 

Mock Test 1 13-June-2024 5.5 5.5 4.5 5.5 5 B1 
Mock Test 2 28-June-2024 6.5 5.5 5 5 5.5 B2 
Mock Test 3 11-July-2024 7 5.5 5.5 5.5 6 B2 

Exit Test 24-July-2024 6 6.5 5.5 6 6 B2 

SCORE INTERPRETATION  CEFR  INTERPRETATION  

 

MODEST  USER  
You have a partial command of the language and 
cope with overall meaning in most situations, 
although you are likely to make many mistakes. You 
should be able to handle basic communication in 
your own �ield. 

 

 
Can compose documents of various themes. Can 
comprehend major concepts using complicated 
texts. Can discuss naturally with native speakers. 

ACADEMIC  

Name:  Nguyen Phuong Thao   English Name:  Taylor 
Student ID No:  CS248   Start of Program:  3-June-2024 
Date of Birth:   5-January-2008  Duration:  8 Weeks 
Country of Origin:  Vietnam   End of Program:  26-July-2024 
Nationality:  Vietnamese   Gender:  Female 
First Language:  Vietnamese   Age:  16 
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Exit  Test Band Score  

Band Score 6= B2 
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Bảng báo cáo khoá học luyện thi IELTS

HAPPY LEARNING ACADEMY INC 
HLA Building, Camino Vicinal Road, TabokTulay, Cotcot, 
Liloan, Cebu City 6000 Philippines 
Email: info@hla.asia | Website: hla.asia  
Tel: +63 977 755 7559 | +63 32 429 1237 

 

 EXIT TEST REPORT 

LEVEL BAND 

SCORE 
DISCRIPTION STUDENT INFORMATION 

10 C2 Proficiency Name: WU, HSUAN-HSUAN  

 

9 C1 Advanced 
English Name:   Sylvia 

 

Course: CAMP 8 B2+ Upper-Intermediate 
7 B2 Upper-Intermediate 

Date of Birth:  30-MAY-2008 
Start of 
Program: 15-July-2024 6 B1+ Intermediate 

5 B1 Intermediate 
4 A2+ Pre-Intermediate Gender: Female 

Male 

Duration:    4 Weeks 3 A2 Elementary 

2 A1+ Elementary  
Nationality: 

 
  TWN End of 

Program:    9-August-2024 1 A1 High Beginner 
0.5 PA+ Middle Beginner 

0 PA Low Beginner 

                                                               STUDENT PROGRESS REPORT  
CATEGORIES  Entrance 

Test 
Exit 
Test 

 

   
Listening Skills A2+ B1 

Reading Skills B1 B1 
Writing Skills A2 B2 
Speaking Skills A2+ B2 

 AVERAGE SCORE A2+ B1+ 

ACADEMIC PERFORMANCE 
CATEGORIES LEVEL LEVEL DESCRIPTION  

 

LISTENING 

 

B1 
Can understand the main points of clear standard speech on 
familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc.  

 

READING 

 

B1 Can say what he/she likes or dislikes, and can give reasons. 

 

WRITING 

 

B2 Can follow the essentials of lectures, talks and reports and other 
forms of complex academic or professional presentations on areas 
he/she specializes  in.  

 

SPEAKING 

 

B2 Can find out and pass on detailed information reliably, answering 
follow-up questions and clarifying or elaborating when necessary.  

 

 
 

 
 
 
 

Mrs. Rosemarie Donaire 
Academic Head 
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Lễ tốt nghiệp cho các học viên tại Happy Learning Academy mang đến nhiều ý nghĩa quan trọng - Công nhận 

thành tích và Nâng cao sự tự tin. Lễ tốt nghiệp đề cao sự nỗ lực và cố gắng của những học viên đã hoàn thành 

chương trình học ngôn ngữ của mình. Nó ghi nhận sự tiến bộ về thành tích của học viên trong việc học tập và sử 

dụng tiếng Anh, đây là một cột mốc quan trọng. Hoàn thành chương trình học mang ý nghĩa xây dựng về thành 

tích cá nhân cũng như thành tích học tập của chính mình. Lễ tốt nghiệp còn đem đến cho học viên sự tự tin và 

niềm tự hào về khả năng vượt qua thử thách và đạt được mục tiêu của mình.

LỄ TỐT NGHIỆP
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LỄ TỐT NGHIỆP
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Sau khi được phụ huynh đồng ý cho học viên tham gia chương trình HLA Camp:

Gửi ảnh hộ chiếu của học viên và xác nhận thời gian tham gia khóa học cho Đại diện tuyển sinh HLA.1

Nhận được Thư mời nhập học và Thư xác nhận đóng học phí của trường HLA. 2

Đại diện tuyển sinh của HLA hướng dẫn và hỗ trợ phụ huynh thực hiện ủy quyền giám hộ tại Lãnh sự 
quán Philippines hoặc Ủy ban nhân dân địa phương (Đối với học viên dưới 15 tuổi không có phụ 
huynh đi cùng).

3

CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH
HOÀN HUỶ

GIAI ĐOẠN QUY ĐỊNH HOÀN PHÍ

Hơn 04 tuần trước ngày
nhập học

Dưới 04 tuần tới 03 tuần
trước ngày nhập học 

Dưới 02 tuần trước ngày
nhập học

Dưới 01 tuần trước ngày
nhập học 
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Không có chính sách hoàn hủy

Hoàn trả toàn bộ học phí nếu học viên có vấn đề về sức khỏe và 
cung cấp đầy đủ giấy tờ y tế để chứng minh/ Thay đổi ngày nhập học/ 
Bảo lưu chương trình đến năm sau.
Hoàn tiền 95% học phí nếu học viên hủy vì lý do khác.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

Hoàn tiền 90% học phí vì bất kỳ lý do gì/ Thay đổi ngày nhập học/
Bảo lưu chương trình học đến năm sau.

Hoàn tiền 80% học phí vì bất kỳ lý do gì/ Thay đổi ngày nhập học/
Bảo lưu chương trình học đến năm sau.

Hoàn tiền 70% học phí vì bất kỳ lý do gì/ Thay đổi ngày nhập học/
Bảo lưu chương trình học đến năm sau.
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HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN

Để đảm bảo thời gian Check-in tại sân bay cho cả đoàn, 

phụ huynh vui lòng đưa các bạn học viên đến sân bay 

đúng giờ và tập hợp theo đoàn bay đã được thông báo 

trước đó. 

• Quần áo : Khí hậu tại Cebu khá giống với miền Nam của 

Việt Nam, mùa hè thời tiết khá nóng vì vậy học viên nên 

mang theo các loại quần áo tối màu, mát mẻ và thoải mái 

để sử dụng trong sinh hoạt và học tập hàng ngày. Học 

viên cũng nên mang theo áo khoác hoặc khăn choàng để 

phòng trong trường hợp nhiệt độ thấp hoặc chuyển lạnh 

tại sân bay và máy bay; hoặc trong các lớp học tại trường 

vì tất cả các lớp học đều được trang bị điều hòa trong quá 

trình hoạt động.

• Hành lý :

+ 01 ba lô xách tay dưới 7kg: học viên nên mang theo một 

balo có kích thước vừa đủ để mang giấy tờ đến trường 

học, và có thể sử dụng nó như một chiếc ba lô đi học. Học 

viên có thể chuẩn bị thêm một ít đồ ăn vặt để dùng trong 

suốt chuyến bay. 

+ 01 kiện hành lý ký gửi: Phụ huynh phải đảm bảo hành lý 

ký gửi của các bạn học viên phải có tổng trọng lượng bằng 

hoặc nhỏ hơn trọng lượng đã mua.

• Hành lý ký gửi phải ghi rõ địa chỉ của học viên;

 thông tin dán bên ngoài hành lý, bao gồm:

+ Name: Tên học viên

+ Email: hla.asia01@gmail.com hoặc 

                 hla.asia03@gmail.com

+ Happy Learning Academy - HLA

Address: Camino Vicinal Road, TabokTulay, Cotcot, Liloan 

Cebu, Philippines

School Contact: +63977 755 7559 | +63916 234 8778

CHUẨN BỊ HÀNH LÝ

• Bộ sản phẩm: kem chống nắng, kem hoặc xịt chống 

muỗi, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, sữa tắm, 

dầu gội, khăn tắm.

• Kính râm và kính thuốc dành cho học viên bị cận thị 

hoặc viễn thị.

• Quần áo mát mẻ: áo phông, quần dài, quần short đủ 

dùng trong bốn tuần và một bộ trang phục đẹp dùng 

cho Lễ tốt nghiệp; Áo sơ mi, mũ chống nắng, đồ bơi và 

kính bảo hộ; Giày thể thao, sandal, tất; Thuốc nhỏ mắt, 

vitamin chống mất nước, bù nước và thuốc đặc trị 

cảm lạnh thông thường, sốt, ho, nhức đầu, say tàu xe.

• Hành lý ký gửi: không để pin, sạc dự phòng, máy tính 

xách tay hoặc bất kỳ vật dụng dễ vỡ, dễ gây cháy nổ.

• Hành lý xách tay: không mang vật sắc nhọn, nguy 

hiểm bằng kim loại, các sản phẩm như chai lọ chứa 

dung dịch trên 100ml.

• Không mang theo đồ trang sức, đồ có giá trị cao.

• Điện thoại của các học viên sẽ được nhà trường thu 

giữ và trả lại vào 19:00 ngày thứ Bảy đến 19:00 ngày 

Chủ nhật hàng tuần. Phụ huynh vui lòng không liên 

lạc với các học viên ngoài thời gian đó. 

• Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm nếu học viên 

làm mất đồ, thất lạc hoặc làm hư hỏng thiết bị điện tử 

của cá nhân. 

• Quản lý là người giữ tiền tiêu vặt của học viên và có 

trách nhiệm ghi chép mọi khoản chi tiêu để báo cáo 

cho phụ huynh. Hàng ngày, các học viên có thể sử 

dụng tiền mặt của cá nhân để chi tiêu trong khuôn 

viên trường.

• Mọi hư hỏng do học viên gây ra (đồ đạc bị hư hỏng) 

sẽ được trừ vào tiền tiêu vặt của học viên hoặc phụ 

huynh sẽ phải chuyển khoản để bồi thường.

• Tất cả đồ dùng của học viên phải được dán nhãn hoặc 

có biểu tượng riêng, đặc biệt đối với đồ dùng mới.

• Phụ huynh nên gợi ý tên tiếng Anh cho các học viên 

trước khi tham gia khóa học.

• Mỗi ngày, hình ảnh của các học viên sẽ được cập 

nhật tại trang fanpage Facebook chính của trường.

TRONG QUÁ TRÌNH HỌC
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TÊN VẬT DỤNG TIỀN PHẠT
(Đơn vị: Peso)

Chìa khóa phòng

Đồng hồ treo tường

Cửa tủ quần áo

Ổ khóa cửa

Bản lề cửa

Cửa phòng
Cửa sổ phòng

Ghế

Bàn

Giường

Khung giường

Giá sách

Điều khiển điều hòa

Vòi hoa sen

Vòi vệ sinh

Vòi nước

Bồn vệ sinh

Bồn rửa mặt

Giá treo khăn

Giá treo giấy vệ sinh

Gương phòng vệ sinh
Gương đứng treo tường

Nệm
Ga trải giường
Tấm lót giường

Chăn đắp

Gối

Bao gối

Thùng rác

Rèm cửa sổ
Thanh treo rèm

Khung tranh

SỐ LƯỢNG

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

500

800

2,000

1,000

250

3,500
3,500

2,000

3,000

4,000

500

2,500

500

1,000

600

2,500

5,000

5,000

500

300

300
1,000

4,000
1,000
1,000

1,500
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Học viên tham chương trình HLA Camp, có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản cơ sở vật chất, cũng như các trang thiết 

bị trong phòng ở. Trong trường hợp học viên làm hư hỏng các trang thiết bị ấy, học viên có trách nhiệm đền bù cho 

nhà trường theo bảng giá bên dưới: 

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀN BÙ
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Học viên không được phép tiểu tiện hoặc đại tiện ở những nơi 
không đúng, bao gồm việc tiểu tiện trên sàn nhà vệ sinh và 
trong nhà tắm. Học viên không được phép mang dụng cụ ra 
khỏi khu vực Hmart và khu vực nhà ăn.

Học viên sẽ bị phạt 200 peso.
Học viên sẽ nhận thư cảnh cáo lần 
thứ nhất.

Không được phép vẽ, làm hỏng bất kỳ bàn, ghế, hoặc kệ nào 
trong khuôn viên trường.

Học viên sẽ bị phạt 500 peso mỗi lần 
vi phạm hoặc có thể nhiều hơn tùy 
thuộc vào mức độ hư hỏng.

09

10

NO HÌNH THỨC VI PHẠM HÌNH PHẠT

Đuổi học ngay lập tức
Không tuân thủ các chỉ dẫn và quy định do ban quản lý HLA 
hoặc người giám hộ đưa ra

Tham gia vào các hành vi không kiểm soát hoặc nguy hiểm, gây 
rủi ro cho bản thân hoặc người khác

Các trường hợp quấy rối tình dục dù là bằng hành động hay lời nói

Tham gia vào các hoạt động tình dục trong khuôn viên trường

Tỷ lệ vắng mặt không phép và không có lý do hợp lệ đạt 5% trở 
lên

Học viên không thể nhận chứng 
chỉ và bảng điểm

Hành vi không phù hợp: Học viên nam và nữ có hành vi không 
phù hợp tại trường (như hôn hoặc đụng chạm cơ thể).
Học viên nam và nữ trốn hoặc ở cùng nhau ở những góc tối trong 
trường (bất kể họ làm gì với nhau). Học viên khác giới không được 
phép vào phòng của nhau.

Học viên sẽ nhận được thư cảnh cáo 
nếu vi phạm quy định. Nếu tái 
phạm, học viên sẽ không thể nhận 
chứng chỉ. Học viên có thể bị đuổi 
học nếu tiếp tục vi phạm

01

02

03

04

05

Biểu hiện thái độ đối đầu hoặc bắt nạt đối với học viên khác. 
Tham gia vào các cuộc ẩu đả với học viên khác gây thương tích

Hình phạt cho hành vi vi phạm có thể 
là thực hiện 500 cú nhảy ếch. Với 
trường hợp vi phạm nghiêm trọng, 
học viên có thể nhận thư cảnh cáo và 
không được cấp chứng chỉ

07

06

08
Học viên không được phép nhảy lên giường mà nhà trường 
chuẩn bị cho học viên mới. Học viên không được phép cố ý làm 
hỏng vật giữ cửa sổ trong phòng.

100 peso

QUY ĐỊNH HỌC VIÊN

◆ Không Sử Dụng Thiết Bị Điện Tử: Học viên không được phép sử dụng các thiết bị điện tử trong suốt thời gian 
tham gia trại hè.
◆ Sắp Xếp Lớp Học: HLA có toàn quyền sắp xếp các lớp học và phân công giáo viên.
◆ Tham Gia Lớp Học và Kiểm Tra: Học viên phải tham gia đầy đủ các buổi học và các bài kiểm tra trình độ hàng tuần.
◆ Quy Định Ký Túc Xá: Ký túc xá nam và nữ được tách riêng. Học viên không được phép vào phòng của học viên 
khác (cùng giới hoặc khác giới).
◆ Sử Dụng Ngôn Ngữ: Học viên không được phép nói ngôn ngữ mẹ đẻ trong lớp học hoặc tham gia vào các cuộc 
trò chuyện cá nhân không liên quan đến nội dung bài học.
◆ Thái Độ Học Tập và Tôn Trọng: Học viên cần duy trì thái độ tích cực đối với việc học; tôn trọng giáo viên, nhân 
viên và bạn học. Tùy vào mức độ vi phạm, nhà trường có thể áp dụng các hình phạt như cảnh cáo hoặc trục xuất.

Những quy định này nhằm đảm bảo một môi trường học tập tích cực, kỷ luật và tôn trọng lẫn nhau trong 
suốt thời gian trại hè HLA



28

Học viên sẽ bị đánh dấu là vắng mặt13 Học viên ngủ trong giờ học

Không được phép sử dụng xe đạp16 Đua xe đạp hoặc đi xe đạp với tốc độ quá mức quy định

15 Học viên không chú ý đến vệ sinh cá nhân, bao gồm việc đánh 
răng, rửa tay, rửa mặt và rửa chân trước khi đi ngủ.

5 vòng chạy xung quanh trường

19 Không tuân thủ việc xếp hàng để lấy thức ăn trong bữa ăn 
và/hoặc đồ ăn nhẹ

Quay lại cuối hàng và đợi lấy thức 
ăn sau các học viên khác

20 Cố ý giấu sách, tài sản cá nhân của các học viên, giáo viên hoặc 
nhân viên khác

Trả lại tài sản và phải thanh toán 
nếu có làm tổn thất/thiệt hại

21 Không trung thực khi nộp thiết bị điện tử Không được sử dụng thiết bị trong 
tuần tới sau khi đã gọi cho phụ huynh

24 Cố ý tháo dỡ các bộ phận của điều hòa hoặc bất kỳ trang thiết 
bị, đồ vật nào của HLA, hoặc vi phạm các quy định liên quan đến 
các thiết bị đó

Học viên sẽ bị phạt tiền tùy thuộc vào 
mức độ thiệt hại gây ra cho trang 
thiết bị hoặc cơ sở vật chất của HLA

17 Dạy các học viên khác, bao gồm học viên quốc tế, những lời nói 
thô tục, chửi bậy và tục tĩu.

Viết tất cả các quy định trong buổi 
định hướng Orientation

14 - Không sắp xếp lại ghế về vị trí cũ.
- Không dọn dẹp bát đĩa bẩn và để chúng ở đúng nơi quy định sau khi ăn
- Vứt rác ở những nơi không đúng quy định

Dọn dẹp và sắp xếp toàn bộ khu 
vực

18 Vi phạm lần thứ hai liên quan đến việc ăn uống trong khu vực bơi lội;  
hành vi vứt rác bừa bãi trong hồ bơi; vi phạm về việc không tắm tráng 
trước khi bơi; hành vi đẩy bạn bè hoặc đùa giỡn nguy hiểm dưới nước

Cấm bơi trong hồ bơi

22 Cờ bạc bằng tiền, thức ăn, hoặc bất kỳ hình thức cờ bạc nào 
trong khuôn viên trường

Viết báo cáo kỷ luật dài 1000 từ. Bất 
kỳ khoản tiền thắng cược nào cũng 
sẽ bị hủy bỏ, hoàn lại hoặc bị tịch 
thu hoàn toàn

11 - Đi muộn vào lớp hơn 10 phút mà không có phép và lý do hợp lệ.
- Không tắt đèn và điều hòa sau khi ra khỏi phòng.
- Không gọn gàng và gấp chăn màn sau khi thức dậy.
- Đi muộn cho lớp thể dục.
- Không tham gia vào bài kiểm tra từ vựng hàng ngày.
- Gian lận và cố ý sử dụng tài liệu trong bài kiểm tra từ vựng 
hàng ngày và các bài kiểm tra khác.
- La hét, chạy nhảy, hoặc gây ồn ào ở các khu vực ảnh hưởng 
đến các học viên khác, đùa giỡn dẫn đến đánh nhau
- Không tuân theo quy định trong việc điểm danh.

Học viên sẽ viết một thư giải trình.
hoặc Học viên cần viết bài luận từ 
300 đến 1000 từ sau các lớp học 
buổi tối, tùy thuộc vào trình độ của 
học viên.

12 - Nói dối, lan truyền thông tin sai lệch, phát tán tin đồn nghe được 
từ nguồn thứ hai.
- Không tham gia vào bài kiểm tra từ vựng hàng ngày.
- Gian lận và cố ý sử dụng tài liệu trong bài kiểm tra từ vựng hàng 
ngày và các bài kiểm tra khác.
- La hét, cười lớn hoặc gây ồn ào sau giờ điểm danh.
- Không tắm trước và sau khi bơi, gây bẩn cho hồ bơi và hành lang 
của ký túc xá.
- Ngồi hoặc đứng trên bàn.

Học viên phải tự học thêm 1 giờ sau 
lịch học thuyết trình và viết bài luận.
hoặc Học viên cần viết một bài luận 
1,000 từ.

23 - Vào khu vực bị cấm và hạn chế như phòng nhân viên, trạm điện, 
nhà bơm, khu vực giặt ủi, bếp, và kho mà không có sự cho phép.
- Vào phòng giải trí; chạm vào hoặc sử dụng bất kỳ đồ vật/thiết 
bị nào bên trong mà không có sự cho phép
- Mang bất kỳ thiết bị và đồ chơi nào ra ngoài khỏi các phòng 
công cộng bao gồm phòng giải trí, phòng chức năng, phòng 
nhạc cụ và các khu vực khác.

Học viên sẽ phải thực hiện từ 50 đến 
200 lần nhảy ếch tùy thuộc vào độ 
tuổi của mình. Nếu có thiệt hại xảy ra, 
học viên có thể bị phạt tiền, mức 
phạt sẽ phụ thuộc vào mức độ thiệt 
hại. Học viên sẽ nhận được cảnh cáo 
bằng văn bản về vi phạm này.
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Phòng Bốn Phòng Bốn

Hành langPhòng Chức Năng

1:1 Classroom

Phòng tự học Phòng làm bài kiểm tra
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Hồ BơiSân Bóng Rổ

Khu vực sảnh chờKhu Vực Bắn Cung

Khu Vực Nhà Ăn Phòng đa chức năng

Phòng Giải Trí
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Lớp học đa phương tiện

Phòng nhạc cụ
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Khu vực lớp học 1:1

Khu vực lớp học nhóm

Hành lang lớp học



Khu Vực Xe Đạp H-Cafe

Siêu thị mini Hmart
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